
(Đăng từ Công báo số 38 + 39)

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 1420/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT/VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2707/QĐ-BCT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 3416/QĐ-BCT ngày 18/8/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về việc công bố TTHC mới ban hành/TTHC được sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thế/TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Bộ Công Thương;
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Căn cứ Quyết định số 2697/QĐ-BCT ngày 18/7/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc 
phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 4707/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về việc công bố TTHC mới ban hành/TTHC được sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thế/TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-BCT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC bị hủy bỏ 
hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 473A/QĐ-BCT ngày 05/02/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn 
thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-BCT ngày 12/4/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về việc công bố TTHC mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2089A/QĐ-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về việc công bố TTHC mới ban hành/bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi, chức năng 
quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được thay thế trong lĩnh 
vực Xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2454/QĐ-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về việc công bố TTHC mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 688a/QĐ-BCT ngày 28/02/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bị 
bãi bỏ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về việc công bố TTHC bị sửa đổi trong lĩnh vực Điện 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;
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Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND 
tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên 
(có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Quyết định này bãi bỏ:
- 01 thủ tục hành chính (số 10) lĩnh vực công thương tại Quyết định số 

3679/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về 
việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Quyết định số 4092/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên;

- Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thương mại 
quốc tế, dịch vụ thương mại, lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý cạnh 
tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên;

- Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lưu 
thông hàng hóa trong nước, Điện và Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên;

- Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xúc 
tiến thương mại, vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên;
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- Quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh 
doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp 
huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên;

- Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên;

- Quyết định số 3497/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Thái Nguyên về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Điện 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Chủ tịch 
UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA NĂM 2021 THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1420/QĐ-UBND 

Ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

X Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước (26)

70

Cấp lại Giấy 
phép bán buôn 
rượu trên địa 
bàn tỉnh, thành 
phố trực thuộc 
trung ương

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

Không quy 
định

1. Nghị định số 
105/2017/NĐ-CP ngày 
14/9/2017 của Chính phủ 
về kinh doanh rượu;
2. Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định 
liên quan đến điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
Thương.

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

71

Cấp Giấy xác 
nhận đủ điều 
kiện làm tổng đại 
lý kinh doanh 
xăng dầu thuộc 
thẩm quyền cấp 
của Sở Công 
Thương

Trong thời hạn 20 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Phí thẩm 
định: 

+ Khu vực 
thành phố, thị 
xã: 1.200.000 
đồng/điểm kinh 
doanh/ lần 
thẩm định.

+ Khu vực 
huyện: 600.000 
đồng/ điểm 
kinh doanh/ lần 
thẩm định.

1. Nghị định số 
83/2014/NĐ-CP ngày 
03/9/2014 của Chính phủ 
về kinh doanh xăng dầu.

2. Thông tư số 
38/2014/TT-BCT ngày 
24/10/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của 
Nghị định số 83/2014/ NĐ-
CP ngày 03/9/2014 của 
Chính phủ về kinh doanh 
xăng dầu.

3. Thông tư số 
28/2017/TT-BCT ngày 
08/12/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ một số 
Thông tư trong lĩnh vực 
kinh doanh xăng dầu, kinh 
doanh dịch vụ đánh giá sự 
phù hợp và xuất nhập khẩu 

Một cửa

10
C

Ô
N

G
 B

Á
O

 TH
Á

I N
G

U
Y

ÊN
/Số 40 +41/N

gày 20-5-2021



STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
Thương.

4. Thông tư số 
168/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm định 
kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hóa, dịch vụ kinh 
doanh có điều kiện thuộc 
lĩnh vực thương mại và lệ 
phí cấp giấy phép thành 
lập sở giao dịch hàng hóa.

72

Cấp lại Giấy xác 
nhận đủ điều 
kiện làm tổng 
đại lý kinh 
doanh xăng dầu 
thuộc thẩm 

Trong thời hạn 20 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 

- Phí thẩm 
định: 

+ Khu vực 
thành phố, thị 

1. Nghị định số 
83/2014/NĐ-CP ngày 
03/9/2014 của Chính phủ 
về kinh doanh xăng dầu.

2. Thông tư số 
38/2014/TT-BCT ngày 

Một cửa
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gày 20-5-2021

11



STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

quyền cấp của 
Sở Công 
Thương

Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

xã: 1.200.000 
đồng/điểm kinh 
doanh/ lần 
thẩm định.

+ Khu vực 
huyện: 600.000 
đồng/ điểm 
kinh doanh/ lần 
thẩm định.

24/10/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của 
Nghị định số 83/2014/ NĐ-
CP ngày 03/9/2014 của 
Chính phủ về kinh doanh 
xăng dầu.

3. Thông tư số 
28/2017/TT-BCT ngày 
08/12/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ một số 
Thông tư trong lĩnh vực 
kinh doanh xăng dầu, kinh 
doanh dịch vụ đánh giá sự 
phù hợp và xuất nhập khẩu 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
Thương.

4. Thông tư số 
168/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm định 
kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hóa, dịch vụ kinh 
doanh có điều kiện thuộc 
lĩnh vực thương mại và lệ 
phí cấp giấy phép thành 
lập sở giao dịch hàng hóa.

73

Cấp sửa đổi, bổ 
sung Giấy xác 
nhận đủ điều 
kiện làm tổng 
đại lý kinh 
doanh xăng dầu 
thuộc thẩm 
quyền cấp của 
Sở Công 
Thương

Trong thời hạn 20 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

Không quy 
định

1. Nghị định số 
83/2014/NĐ-CP ngày 
03/9/2014 của Chính phủ về 
kinh doanh xăng dầu.

2. Thông tư số 38/2014/TT-
BCT ngày 24/10/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy định chi tiết một số điều 
của Nghị định số 83/2014/ 
NĐ-CP ngày 03/9/2014 của 
Chính phủ về kinh doanh 
xăng dầu.

3. Thông tư số 28/2017/TT-

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

BCT ngày 08/12/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương 
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 
số Thông tư trong lĩnh vực 
kinh doanh xăng dầu, kinh 
doanh dịch vụ đánh giá sự 
phù hợp và xuất nhập khẩu 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công Thương.

74

Cấp Giấy xác 
nhận đủ điều 
kiện làm đại lý 
bán lẻ xăng dầu

Trong thời hạn 20 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Phí thẩm 
định: 

+ Khu vực 
thành phố, thị 
xã: 1.200.000 
đồng/điểm kinh 
doanh/ lần 
thẩm định.

+ Khu vực 
huyện: 600.000 
đồng/ điểm 

1. Nghị định số 
83/2014/NĐ-CP ngày 
03/9/2014 của Chính phủ 
về kinh doanh xăng dầu.

2. Thông tư số 
38/2014/TT-BCT ngày 
24/10/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của 
Nghị định số 83/2014/ NĐ-
CP ngày 03/9/2014 của 
Chính phủ về kinh doanh 
xăng dầu.

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

kinh doanh/ lần 
thẩm định.

3. Thông tư số 
28/2017/TT-BCT ngày 
08/12/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ một số 
Thông tư trong lĩnh vực 
kinh doanh xăng dầu, kinh 
doanh dịch vụ đánh giá sự 
phù hợp và xuất nhập khẩu 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
Thương.

4. Thông tư số 168/2016/TT-
BTC ngày 26/10/2016 của 
Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm định 
kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn chế kinh doanh; hàng 
hóa, dịch vụ kinh doanh có 
điều kiện thuộc lĩnh vực 
thương mại và lệ phí cấp 
giấy phép thành lập sở giao 
dịch hàng hóa.
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

75

Cấp lại Giấy xác 
nhận đủ điều 
kiện làm đại lý 
bán lẻ xăng dầu

Trong thời hạn 20 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

Không quy 
định

1. Nghị định số 
83/2014/NĐ-CP ngày 
03/9/2014 của Chính phủ 
về kinh doanh xăng dầu.

2. Thông tư số 
38/2014/TT-BCT ngày 
24/10/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của 
Nghị định số 83/2014/ NĐ-
CP ngày 03/9/2014 của 
Chính phủ về kinh doanh 
xăng dầu.

3. Thông tư số 
28/2017/TT-BCT ngày 
08/12/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ một số 
Thông tư trong lĩnh vực 
kinh doanh xăng dầu, kinh 
doanh dịch vụ đánh giá sự 
phù hợp và xuất nhập khẩu 

Một cửa

16
C

Ô
N

G
 B

Á
O

 TH
Á

I N
G

U
Y

ÊN
/Số 40 +41/N

gày 20-5-2021



STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
Thương.

76

Cấp sửa đổi, bổ 
sung Giấy xác 
nhận đủ điều 
kiện làm đại lý 
bán lẻ xăng dầu

Trong thời hạn 20 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

Không quy 
định

1. Nghị định số 
83/2014/NĐ-CP ngày 
03/9/2014 của Chính phủ 
về kinh doanh xăng dầu.

2. Thông tư số 
38/2014/TT-BCT ngày 
24/10/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của 
Nghị định số 83/2014/ NĐ-
CP ngày 03/9/2014 của 
Chính phủ về kinh doanh 
xăng dầu.

3. Thông tư số 
28/2017/TT-BCT ngày 
08/12/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ một số 
Thông tư trong lĩnh vực 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

kinh doanh xăng dầu, kinh 
doanh dịch vụ đánh giá sự 
phù hợp và xuất nhập khẩu 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
Thương.

77

Cấp Giấy chứng 
nhận cửa hàng 
đủ điều kiện bán 
lẻ xăng dầu

Trong thời hạn 20 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Phí thẩm 
định: 

+ Khu vực 
thành phố, thị 
xã: 1.200.000 
đồng/điểm kinh 
doanh/ lần 
thẩm định.

+ Khu vực 
huyện: 600.000 
đồng/ điểm 
kinh doanh/ lần 
thẩm định.

1. Nghị định số 
83/2014/NĐ-CP ngày 
03/9/2014 của Chính phủ 
về kinh doanh xăng dầu.

2. Thông tư số 
38/2014/TT-BCT ngày 
24/10/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của 
Nghị định số 83/2014/ NĐ-
CP ngày 03/9/2014 của 
Chính phủ về kinh doanh 
xăng dầu.

3. Thông tư số 
28/2017/TT-BCT ngày 
08/12/2017 của Bộ trưởng 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ một số 
Thông tư trong lĩnh vực 
kinh doanh xăng dầu, kinh 
doanh dịch vụ đánh giá sự 
phù hợp và xuất nhập khẩu 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
Thương.

4. Thông tư số 
168/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm định 
kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hóa, dịch vụ kinh 
doanh có điều kiện thuộc 
lĩnh vực thương mại và lệ 
phí cấp giấy phép thành 
lập sở giao dịch hàng hóa.
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

78

Cấp sửa đổi, bổ 
sung Giấy chứng 
nhận cửa hàng 
đủ điều kiện bán 
lẻ xăng dầu

Trong thời hạn 20 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 
giải quyết TTHC: 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

Không quy 
định

1. Nghị định số 
83/2014/NĐ-CP ngày 
03/9/2014 của Chính phủ 
về kinh doanh xăng dầu.

2. Thông tư số 
38/2014/TT-BCT ngày 
24/10/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của 
Nghị định số 83/2014/ NĐ-
CP ngày 03/9/2014 của 
Chính phủ về kinh doanh 
xăng dầu.

3. Thông tư số 
28/2017/TT-BCT ngày 
08/12/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ một số 
Thông tư trong lĩnh vực 
kinh doanh xăng dầu, kinh 
doanh dịch vụ đánh giá sự 
phù hợp và xuất nhập khẩu 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
Thương.

79

Cấp lại Giấy 
chứng nhận cửa 
hàng đủ điều 
kiện bán lẻ xăng 
dầu

Trong thời hạn 20 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

Không quy 
định

1. Nghị định số 
83/2014/NĐ-CP ngày 
03/9/2014 của Chính phủ 
về kinh doanh xăng dầu.

2. Thông tư số 
38/2014/TT-BCT ngày 
24/10/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của 
Nghị định số 83/2014/ NĐ-
CP ngày 03/9/2014 của 
Chính phủ về kinh doanh 
xăng dầu.

3. Thông tư số 
28/2017/TT-BCT ngày 
08/12/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ một số 
Thông tư trong lĩnh vực 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

kinh doanh xăng dầu, kinh 
doanh dịch vụ đánh giá sự 
phù hợp và xuất nhập khẩu 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
Thương.

80

Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện đầu tư 
trồng cây thuốc 
lá

Trong thời hạn 10 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Phí thẩm 
định:

2.200.000 đồng/ 
lần thẩm định/ 
hồ sơ

1. Nghị định số  
67/2013/NĐ-CP ngày 
27/6/2013 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh 
thuốc lá;

2. Nghị định số   
106/2017/NĐ-CP ngày 
14/9/2017 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
 67/2013/ NĐ-CP ngày 
27/6/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

điều và biện pháp thi hành 
Luật phòng, chống tác hại 
của thuốc lá 2012;

3. Nghị định số  
08/2018/NĐ-CP ngày 
15/01/2018 của Chính phủ 
về sửa đổi một số Nghị 
định liên quan đến điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Công Thương;

4. Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định 
liên quan đến điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
Thương;

5. Thông tư số  
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

57/2018/TT-BCT ngày 
26/12/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về quy 
định chi tiết một số điều 
của các nghị định liên 
quan đến kinh doanh 
thuốc lá;

6. Thông tư số 
28/2019/TT-BCT ngày 
15/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Thông tư số 57/2018/TT-
BCT ngày 26/12/ 2018 
của Bộ Công Thương quy 
định chi tiết một số điều 
của các Nghị định liên 
quan đến kinh doanh 
thuốc lá;

7. Thông tư số 
299/2016/TT-BTC ngày 
15/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài Chính quy định 
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
thẩm định điều kiện kinh 
doanh để cấp Giấy phép 
sản xuất rượu, Giấy phép 
sản xuất thuốc lá;

8. Thông tư số 
22/2018/TT-BTC ngày 
22/02/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 299/2016/ 
TT-BTC ngày 15/11/2016 
của Bộ Tài Chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm định điều kiện 
kinh doanh để cấp Giấy 
phép sản xuất rượu, Giấy 
phép sản xuất thuốc lá.

81 Cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ 

Trong thời hạn 15 
ngày làm việc kể 

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 

- Phí thẩm 
định:

1. Nghị định số  
67/2013/NĐ-CP ngày 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

điều kiện đầu tư 
trồng cây thuốc 
lá

từ khi nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

2.200.000 đồng/ 
lần thẩm định/ 
hồ sơ

27/6/2013 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh 
thuốc lá;

2. Nghị định số   
106/2017/NĐ-CP ngày 
14/9/2017 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
 67/2013/ NĐ-CP ngày 
27/6/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật phòng, chống tác hại 
của thuốc lá 2012;

3. Nghị định số  
08/2018/NĐ-CP ngày 
15/01/2018 của Chính phủ 
về sửa đổi một số Nghị 
định liên quan đến điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc 
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Công Thương;

4. Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định 
liên quan đến điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
Thương;

5. Thông tư số  
57/2018/TT-BCT ngày 
26/12/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về quy 
định chi tiết một số điều 
của các nghị định liên 
quan đến kinh doanh 
thuốc lá;

6. Thông tư số 
28/2019/TT-BCT ngày 
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

15/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Thông tư số 57/2018/TT-
BCT ngày 26/12/ 2018 
của Bộ Công Thương quy 
định chi tiết một số điều 
của các Nghị định liên 
quan đến kinh doanh 
thuốc lá;

7. Thông tư số 
299/2016/TT-BTC ngày 
15/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài Chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
thẩm định điều kiện kinh 
doanh để cấp Giấy phép 
sản xuất rượu, Giấy phép 
sản xuất thuốc lá;

8. Thông tư số 
22/2018/TT-BTC ngày 
22/02/2018 của Bộ trưởng 
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 299/2016/ 
TT-BTC ngày 15/11/2016 
của Bộ Tài Chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm định điều kiện 
kinh doanh để cấp Giấy 
phép sản xuất rượu, Giấy 
phép sản xuất thuốc lá.

82

Cấp sửa đổi, bổ 
sung Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện đầu tư, 
trồng cây thuốc 
lá

Trong thời hạn 15 
ngày làm việc kể 
từ khi nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 

- Phí thẩm 
định:

2.200.000 đồng/ 
lần thẩm định/ 
hồ sơ

1. Nghị định số  
67/2013/NĐ-CP ngày 
27/6/2013 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh 
thuốc lá;

2. Nghị định số   
106/2017/NĐ-CP ngày 
14/9/2017 của Chính phủ 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
 67/2013/ NĐ-CP ngày 
27/6/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật phòng, chống tác hại 
của thuốc lá 2012;

3. Nghị định số  
08/2018/NĐ-CP ngày 
15/01/2018 của Chính phủ 
về sửa đổi một số Nghị 
định liên quan đến điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Công Thương;

4. Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định 
liên quan đến điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc 
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
Thương;

5. Thông tư số  
57/2018/TT-BCT ngày 
26/12/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về quy 
định chi tiết một số điều 
của các nghị định liên 
quan đến kinh doanh 
thuốc lá;

6. Thông tư số 
28/2019/TT-BCT ngày 
15/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Thông tư số 57/2018/TT-
BCT ngày 26/12/ 2018 
của Bộ Công Thương quy 
định chi tiết một số điều 
của các Nghị định liên 
quan đến kinh doanh 
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

thuốc lá;

7. Thông tư số 
299/2016/TT-BTC ngày 
15/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài Chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
thẩm định điều kiện kinh 
doanh để cấp Giấy phép 
sản xuất rượu, Giấy phép 
sản xuất thuốc lá;

8. Thông tư số 
22/2018/TT-BTC ngày 
22/02/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 299/2016/ 
TT-BTC ngày 15/11/2016 
của Bộ Tài Chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm định điều kiện 
kinh doanh để cấp Giấy 
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

phép sản xuất rượu, Giấy 
phép sản xuất thuốc lá.

83
Cấp Giấy phép 
mua bán nguyên 
liệu thuốc lá

Trong thời hạn 10 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Phí thẩm 
định:

+ Tại thành 
phố và các thị 
xã: 1.200.000 
đồng/ điểm 
kinh doanh/lần 
thẩm định.

+ Tại các 
huyện: 600.000 
đồng/ điểm 
kinh doanh/ lần 
thẩm định.

1. Nghị định số  
67/2013/NĐ-CP ngày 
27/6/2013 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh 
thuốc lá;

2. Nghị định số  
106/2017/NĐ-CP ngày 
14/9/2017 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định 
số 67/2013/ NĐ-CP ngày 
27/6/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh 
thuốc lá;

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

3. Nghị định số  
08/2018/NĐ-CP ngày 
15/01/2018 của Chính phủ 
về sửa đổi một số Nghị 
định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
Thương;

4. Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định 
liên quan đến điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Công Thương;

5. Thông tư số  
57/2018/TT-BCT ngày 
26/12/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về quy 
định chi tiết một số điều 
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

của các nghị định liên 
quan đến kinh doanh 
thuốc lá;

6. Thông tư số 
28/2019/TT-BCT ngày 
15/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Thông tư số 57/2018 /TT-
BCT ngày 26/12/2018 của 
Bộ Công Thương quy 
định chi tiết một số điều 
của các Nghị định liên 
quan đến kinh doanh 
thuốc lá;

7. Thông tư số 
168/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài Chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ hạn chế 
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh có 
điều kiện thuộc lĩnh vực 
thương mại và lệ phí cấp 
Giấy phép thành lập Sở 
Giao dịch hàng hóa.

84

Cấp sửa đổi, bổ 
sung Giấy phép 
mua bán nguyên 
liệu thuốc lá

Trong thời hạn 15 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

Không quy 
định

1. Nghị định số  
67/2013/NĐ-CP ngày 
27/6/2013 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh 
thuốc lá;

2. Nghị định số  
106/2017/NĐ-CP ngày 
14/9/2017 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 67/ 
2013/NĐ-CP ngày 
27/6/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

điều và biện pháp thi hành 
Luật phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh 
thuốc lá;

3. Nghị định số  
08/2018/NĐ-CP ngày 
15/01/2018 của Chính phủ 
về sửa đổi một số Nghị 
định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
Thương;

4. Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định 
liên quan đến điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Công Thương;
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

5. Thông tư số  
57/2018/TT-BCT ngày 
26/12/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về quy 
định chi tiết một số điều 
của các nghị định liên 
quan đến kinh doanh 
thuốc lá;

6. Thông tư số 
28/2019/TT-BCT ngày 
15/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Thông tư số 57/ 2018/TT-
BCT ngày 26/12/2018 của 
Bộ Công Thương quy 
định chi tiết một số điều 
của các Nghị định liên 
quan đến kinh doanh 
thuốc lá.

85 Cấp lại Giấy 
phép mua bán 

Trong thời hạn 15 
ngày làm việc kể 

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 

Không quy 
định

1. Nghị định số  
67/2013/NĐ-CP ngày 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

nguyên liệu 
thuốc lá

từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

27/6/2013 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh 
thuốc lá;

2. Nghị định số  
106/2017/NĐ-CP ngày 
14/9/2017 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 67/ 
2013/NĐ-CP ngày 
27/6/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh 
thuốc lá;

3. Nghị định số  
08/2018/NĐ-CP ngày 
15/01/2018 của Chính phủ 
về sửa đổi một số Nghị 
định liên quan đến điều 
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
Thương;

4. Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định 
liên quan đến điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Công Thương;

5. Thông tư số  
57/2018/TT-BCT ngày 
26/12/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về quy 
định chi tiết một số điều 
của các nghị định liên 
quan đến kinh doanh 
thuốc lá;

6. Thông tư số 
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

28/2019/TT-BCT ngày 
15/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Thông tư số 57/ 2018/TT-
BCT ngày 26/12/2018 của 
Bộ Công Thương quy 
định chi tiết một số điều 
của các Nghị định liên 
quan đến kinh doanh 
thuốc lá.

86
Cấp Giấy phép 
bán buôn sản 
phẩm thuốc lá

Trong thời hạn15 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 

- Phí thẩm 
định:

+ Tại thành 
phố và các thị 
xã: 1.200.000 
đồng/ điểm 
kinh doanh/ lần 
thẩm định.

+ Tại các 
huyện: 600.000 
đồng/ điểm 

1. Luật Phòng, chống tác 
hại của thuốc lá 2012;

2. Nghị định số  
67/2013/NĐ-CP ngày 
27/6/2013 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh 
thuốc lá;

3. Nghị định số  

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

kinh doanh/ lần 
thẩm định.

106/2017/NĐ-CP ngày 
14/9/2017 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định 
số 67/2013 /NĐ-CP ngày 
27/6/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh 
thuốc lá;

4. Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định 
liên quan đến điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Công Thương;

5. Thông tư số  
57/2018/TT-BCT ngày 
26/12/2018 của Bộ trưởng 
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

Bộ Công Thương về quy 
định chi tiết một số điều 
của các nghị định liên 
quan đến kinh doanh 
thuốc lá;

7. Thông tư số 
28/2019/TT-BCT ngày 
15/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Thông tư số 57/ 2018/TT-
BCT ngày 26/12/2018 của 
Bộ Công Thương quy 
định chi tiết một số điều 
của các Nghị định liên 
quan đến kinh doanh 
thuốc lá;

8. Thông tư số 
168/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài Chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

thẩm định kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ hạn chế 
kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh có 
điều kiện thuộc lĩnh vực 
thương mại và lệ phí cấp 
Giấy phép thành lập Sở 
Giao dịch hàng hóa.

87

Cấp sửa đổi, bổ 
sung  Giấy phép 
bán buôn sản 
phẩm thuốc lá

Trong thời hạn 15 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

Không quy 
định

1. Luật Phòng, chống tác 
hại của thuốc lá 2012;

2. Nghị định số  
67/2013/NĐ-CP ngày 
27/6/2013 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh 
thuốc lá;

3. Nghị định số  
106/2017/NĐ-CP ngày 
14/9/2017 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

điều của Nghị định số 67/ 
2013/NĐ-CP ngày 
27/6/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh 
thuốc lá;

4. Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định 
liên quan đến điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Công Thương;

5. Thông tư số  
57/2018/TT-BCT ngày 
26/12/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về quy 
định chi tiết một số điều 
của các nghị định liên 
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

quan đến kinh doanh 
thuốc lá;

6. Thông tư số 
28/2019/TT-BCT ngày 
15/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Thông tư số 57/ 2018/TT-
BCT ngày 26/12/2018 của 
Bộ Công Thương quy 
định chi tiết một số điều 
của các Nghị định liên 
quan đến kinh doanh 
thuốc lá.

88

Cấp lại Giấy 
phép bán buôn 
sản phẩm thuốc 
lá

Trong thời hạn 15 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 

Không quy 
định

1. Luật Phòng, chống tác 
hại của thuốc lá 2012;

2. Nghị định số  
67/2013/NĐ-CP ngày 
27/6/2013 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật phòng, chống tác hại 

Một cửa

46
C

Ô
N

G
 B

Á
O

 TH
Á

I N
G

U
Y

ÊN
/Số 40 +41/N

gày 20-5-2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx


STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

của thuốc lá về kinh doanh 
thuốc lá;

3. Nghị định số  
106/2017/NĐ-CP ngày 
14/9/2017 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 67/ 
2013/NĐ-CP ngày 
27/6/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh 
thuốc lá;

4. Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định 
liên quan đến điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

của Bộ Công Thương;

5. Thông tư số  
57/2018/TT-BCT ngày 
26/12/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về quy 
định chi tiết một số điều 
của các nghị định liên 
quan đến kinh doanh 
thuốc lá;

6. Thông tư số 
28/2019/TT-BCT ngày 
15/11/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Thông tư số 57/ 2018/TT-
BCT ngày 26/12/2018 của 
Bộ Công Thương quy 
định chi tiết một số điều 
của các Nghị định liên 
quan đến kinh doanh 
thuốc lá.
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

XI Lĩnh vực kinh doanh khí (24)

89

Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện thương 
nhân kinh doanh 
mua bán LPG

Trong thời hạn 15 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Phí thẩm 
định:

+ Tại thành 
phố và các thị 
xã: 1.200.000 
đồng/ điểm 
kinh doanh /lần 
thẩm định.

+ Tại các 
huyện: 600.000 
đồng/ điểm 
kinh doanh/ lần 
thẩm định.

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí;

2. Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ 
sửa đổi bổ sung một số 
điều các Nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc quản lý 
nhà nước của Bộ Công 
Thương;

3. Thông tư số 
168/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài Chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

hàng hóa, dịch vụ hạn chế 
kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh có 
điều kiện thuộc lĩnh vực 
thương mại và lệ phí cấp 
Giấy phép thành lập Sở 
Giao dịch hàng hóa.

90

Cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện thương 
nhân kinh doanh 
mua bán LPG

Trong thời gian 07 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

 Không quy 
định

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí.

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

91

Cấp điều chỉnh 
Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện thương 
nhân kinh doanh 
mua bán LPG

Trong thời gian 07 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ

- Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 
giải quyết TTHC: 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

 Không quy 
định

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí.

Một cửa

92

Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện trạm nạp 
LPG vào chai

Trong thời hạn 15 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 

- Phí thẩm 
định:

+ Tại thành 
phố và các thị 
xã: 1.200.000 
đồng/ điểm 
kinh doanh /lần 
thẩm định.

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí;

2. Thông tư số 
168/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài Chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

+ Tại các 
huyện: 600.000 
đồng/ điểm 
kinh doanh/ lần 
thẩm định.

quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ hạn chế 
kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh có 
điều kiện thuộc lĩnh vực 
thương mại và lệ phí cấp 
Giấy phép thành lập Sở 
Giao dịch hàng hóa.

93

Cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện trạm nạp 
LPG vào chai

Trong thời gian 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ và hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

 Không quy 
định

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí.

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

94

Cấp điều chỉnh 
Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện trạm nạp 
LPG vào chai

Trong thời gian 07 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

 Không quy 
định

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí.

Một cửa

95

Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện trạm nạp 
LPG vào xe bồn

Trong thời hạn 15 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 

- Phí thẩm 
định:

+ Tại thành 
phố và các thị 
xã: 1.200.000 
đồng/ điểm 

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí;

2. Thông tư số 
168/2016/TT-BTC ngày 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

kinh doanh /lần 
thẩm định.

+ Tại các 
huyện: 600.000 
đồng/ điểm 
kinh doanh/ lần 
thẩm định.

26/10/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài Chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ hạn chế 
kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh có 
điều kiện thuộc lĩnh vực 
thương mại và lệ phí cấp 
Giấy phép thành lập Sở 
Giao dịch hàng hóa.

96

Cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện trạm nạp 
LPG vào xe bồn

Trong thời gian 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ và hợp lệ

- Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 
giải quyết TTHC: 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên;
Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

 Không quy 
định

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí.

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

97

Cấp điều chỉnh 
Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện trạm nạp 
LPG vào xe bồn

Trong thời gian 07 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

 Không quy 
định

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí.

Một cửa

98

Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện trạm nạp 
LPG vào 
phương tiện vận 
tải

Trong thời hạn 15 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 

- Phí thẩm 
định:

+ Tại thành 
phố và các thị 
xã: 1.200.000 
đồng/ điểm 

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí;

2. Thông tư số 
168/2016/TT-BTC ngày 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

kinh doanh /lần 
thẩm định.

+ Tại các 
huyện: 600.000 
đồng/ điểm 
kinh doanh/ lần 
thẩm định.

26/10/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài Chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ hạn chế 
kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh có 
điều kiện thuộc lĩnh vực 
thương mại và lệ phí cấp 
Giấy phép thành lập Sở 
Giao dịch hàng hóa.

99

Cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 
trạm nạp LPG vào 
phương tiện vận tải

Trong thời gian 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ và hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 

 Không quy 
định

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí.

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

100

Cấp điều chỉnh 
Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện trạm nạp 
LPG vào 
phương tiện vận 
tải

Trong thời gian 07 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

 Không quy 
định

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí.

Một cửa

101
Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện thương 

Trong thời hạn 15 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 

- Phí thẩm 
định:

+ Tại thành 

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

nhân kinh doanh 
mua bán LNG

sơ hợp lệ TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

phố và các thị 
xã: 1.200.000 
đồng/ điểm 
kinh doanh /lần 
thẩm định.

+ Tại các 
huyện: 600.000 
đồng/ điểm 
kinh doanh/ lần 
thẩm định.

về kinh doanh khí;

2. Thông tư số 
168/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài Chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ hạn chế 
kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh có 
điều kiện thuộc lĩnh vực 
thương mại và lệ phí cấp 
Giấy phép thành lập Sở 
Giao dịch hàng hóa.

102

Cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện thương 
nhân kinh doanh 
mua bán LNG

Trong thời gian 07 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

 Không quy 
định

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí.

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

103

Cấp điều chỉnh 
Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện thương 
nhân kinh doanh 
mua bán LNG

Trong thời gian 07 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

 Không quy 
định

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí.

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

104

Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện trạm nạp 
LNG vào 
phương tiện vận 
tải

Trong thời hạn 15 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Phí thẩm 
định:

+ Tại thành 
phố và các thị 
xã: 1.200.000 
đồng/ điểm 
kinh doanh /lần 
thẩm định.

+ Tại các 
huyện: 600.000 
đồng/ điểm 
kinh doanh/ lần 
thẩm định.

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí;

2. Thông tư số 
168/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài Chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ hạn chế 
kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh có 
điều kiện thuộc lĩnh vực 
thương mại và lệ phí cấp 
Giấy phép thành lập Sở 
Giao dịch hàng hóa.

Một cửa

105
Cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 
trạm nạp LNG vào 

Trong thời gian 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ 

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 

 Không quy 
định

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

phương tiện vận tải sơ đầy đủ và hợp lệ tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

về kinh doanh khí.

106

Cấp điều chỉnh 
Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện trạm nạp 
LNG vào 
phương tiện vận 
tải

Trong thời gian 07 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;
Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

 Không quy 
định

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí.

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

107

Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện thương 
nhân kinh doanh 
mua bán CNG

Trong thời hạn 15 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Phí thẩm 
định:

+ Tại thành 
phố và các thị 
xã: 1.200.000 
đồng/ điểm 
kinh doanh /lần 
thẩm định.

+ Tại các 
huyện: 600.000 
đồng/ điểm 
kinh doanh/ lần 
thẩm định.

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí;

2. Thông tư số 
168/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài Chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ hạn chế 
kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh có 
điều kiện thuộc lĩnh vực 
thương mại và lệ phí cấp 
Giấy phép thành lập Sở 
Giao dịch hàng hóa.

Một cửa

108
Cấp lại Giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện thương 
nhân kinh doanh 

Trong thời gian 07 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ và 

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 

 Không quy 
định

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

mua bán CNG hợp lệ tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

về kinh doanh khí.

109

Cấp điều chỉnh 
Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện thương 
nhân kinh doanh 
mua bán LNG

Trong thời gian 07 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 

 Không quy 
định

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí.

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

110

Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện trạm nạp 
CNG vào 
phương tiện vận 
tải

Trong thời hạn 15 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

- Phí thẩm 
định:

+ Tại thành 
phố và các thị 
xã: 1.200.000 
đồng/ điểm 
kinh doanh /lần 
thẩm định.

+ Tại các 
huyện: 600.000 
đồng/ điểm 
kinh doanh/ lần 
thẩm định.

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí;

2. Thông tư số 
168/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài Chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ hạn chế 
kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh có 
điều kiện thuộc lĩnh vực 
thương mại và lệ phí cấp 
Giấy phép thành lập Sở 
Giao dịch hàng hóa.

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

111

Cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 
trạm nạp CNG vào 
phương tiện vận tải

Trong thời gian 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ và hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

 Không quy 
định

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí.

Một cửa

112

Cấp điều chỉnh 
Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện trạm nạp 
CNG vào 
phương tiện vận 
tải

Trong thời gian 07 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 

 Không quy 
định

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí.

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

XII Lĩnh vực giám định thương mại (02)

113
Đăng ký dấu 
nghiệp vụ giám 
định thương mại

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể 
từ ngày tiếp nhận 
bộ hồ sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

 Không quy 
định

1. Nghị định số 
20/2006/NĐ-CP ngày 
20/02/2006 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật 
Thương mại về kinh 
doanh dịch vụ giám định 
thương mại;

2. Nghị định số 
125/2014/NĐ-CP ngày 
29/12/2014 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung quy định 
về dịch vụ giám định 
thương mại tại Nghị định 
số 120/2011/NĐ-CP ngày 
16/12/2011 và Nghị định 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

số 20/2006/NĐ-CP ngày 
20/02/2006;

3. Thông tư số 
01/2015/TT-BCT ngày 
12/1/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương quy 
định thủ tục đăng ký dấu 
nghiệp vụ của thương 
nhân kinh doanh dịch vụ 
giám định thương mại.

114

Đăng ký thay 
đổi dấu nghiệp 
vụ giám định 
thương mại

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể 
từ ngày tiếp nhận 
bộ hồ sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;
Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

 Không quy 
định

1. Nghị định số 
20/2006/NĐ-CP ngày 
20/02/2006 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật 
Thương mại về kinh 
doanh dịch vụ giám định 
thương mại;

2. Nghị định số 
125/2014/NĐ-CP ngày 
29/12/2014 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung quy định 
về dịch vụ giám định 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

thương mại tại Nghị định 
số 120/2011/NĐ-CP ngày 
16/12/2011 và Nghị định 
số 20/2006/NĐ-CP ngày 
20/02/2006;

3. Thông tư số 
01/2015/TT-BCT ngày 
12/1/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương quy 
định thủ tục đăng ký dấu 
nghiệp vụ của thương 
nhân kinh doanh dịch vụ 
giám định thương mại.

XIII Lĩnh vực dầu khí (03)

115

Thẩm định, phê 
duyệt bổ sung, 
điều chỉnh quy 
hoạch đối với dự 
án đầu tư xây 
dựng công trình 
kho xăng dầu có 

Trong thời hạn 50 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 

 Không quy 
định

1. Nghị định số 
83/2014/NĐ-CP ngày 
03/9/2009 của Chính phủ về 
kinh doanh xăng dầu;

2. Thông tư số 39/2013/TT-
BCT ngày 31/01/2013 của 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

dung tích kho từ 
trên 210m3 đến 
dưới 5.000m3

Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy định trình tự, thủ tục bổ 
sung, điều chỉnh quy hoạch 
và quản lý đầu tư đối với dự 
án đầu tư xây dựng công 
trình kho xăng dầu, kho khí 
dầu mỏ hóa lỏng, kho khí 
thiên nhiên hóa lỏng.

116

Thẩm định, phê 
duyệt bổ sung, 
điều chỉnh quy 
hoạch đối với dự 
án đầu tư xây 
dựng công trình 
kho LPG có 
dung tích kho 
dưới 5.000m3  

Trong thời hạn 50 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

 Không quy 
định

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/06/2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí.
2. Thông tư số 
39/2013/TT-BCT ngày 
31/01/2013 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương quy 
định trình tự, thủ tục bổ 
sung, điều chỉnh quy 
hoạch và quản lý đầu tư 
đối với dự án đầu tư xây 
dựng công trình kho xăng 
dầu, kho khí dầu mỏ hóa 
lỏng, kho khí thiên nhiên 
hóa lỏng.

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý
Cơ chế giải 

quyết TTHC

117

Thẩm định, phê 
duyệt bổ sung, 
điều chỉnh quy 
hoạch đối với dự 
án đầu tư xây 
dựng công trình 
kho LNG có 
dung tích kho 
dưới 5.000m3  

Trong thời hạn 50 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ

- Nơi tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết 
TTHC: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 
Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

 Không quy 
định

1. Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 
15/06/2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí.

2. Thông tư số 
39/2013/TT-BCT ngày 
31/01/2013 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương quy 
định trình tự, thủ tục bổ 
sung, điều chỉnh quy 
hoạch và quản lý đầu tư 
đối với dự án đầu tư xây 
dựng công trình kho xăng 
dầu, kho khí dầu mỏ hóa 
lỏng, kho khí thiên nhiên 
hóa lỏng.

Một cửa
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